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Câu 1: Lợi thế kinh tế theo quy mô bên ngoài và thương mại quốc tế 

Giả sử trên thế giới chỉ có Việt Nam và Brazin tham gia sản xuất cà phê, phương trình đường cầu 

cà phê của thế giới được biểu diễn như sau: 

Q
d
 = 90 – 0.125 * P 

trong đó, Q
d
 là lượng cầu và P là giá thế giới. 

Biết rằng Brazin là quốc gia đi trước Việt Nam trong ngành sản xuất cà phê với tổng chi phí sản 

xuất được biểu thị theo phương trình:  

C
B
 = 360 + 234*Q

S 

với Q
S
 là lượng cung của Brazin.

 

a. Giả sử đường tổng chi phí sản xuất cà phê của Việt Nam được biểu thị theo phương trình:  

C
V
 = 510 + 184 *Q

S
 

với Q
S
 là lượng cung của Việt Nam. 

i. Hãy tìm các đường chi phí trung bình của ngành sản xuất cà phê của Việt Nam và 

Brazin, bạn có nhận xét gì về lợi thế của các quốc gia này trong lĩnh vực sản xuất 

cà phê. 

ii. Trên cùng một hình vẽ, hãy vẽ các đường biểu thị các đường: cầu thế giới về cà 

phê, chi phí trung bình để sản xuất cà phê ở mỗi quốc gia.  

 

 

iii. Quốc gia nào sẽ chiếm lĩnh thị trường thế giới một cách tuyệt đối trong trường 

hợp không có sự can thiệp của chính phủ. 

http://intranet.fetp.edu.vn:81/
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iv. Nếu có sự can thiệp của chính phủ thì quốc gia bất lợi trong cạnh tranh ở trên liệu 

có thể gia nhập thị trường và chiếm lĩnh thị trường thế giới? Nếu có, hãy cho biết 

phương thức mà chính phủ cần phải can thiệp. Can thiệp của chính phủ có làm 

cho thị trường thế giới trở nên tốt hơn hay không? 

v. Bây giờ giả sử Việt Nam đã là thành viên của WTO và do đó các biện pháp bảo 

hộ thông qua rào cản thương mại không còn ý nghĩa nữa. Làm sao để có thể phát 

triển được ngành cà phê Việt Nam khi Việt Nam là người đến sau? Hãy giải 

thích? 

b. Ngành sản xuất cà phê là ngành có lợi thế theo quy mô bên ngoài, việc tập trung sản xuất 

cà phê tại tỉnh Daklak đã giúp cho Việt Nam giảm đáng kể chi phí của ngành và đường 

tổng chi phí sản xuất cà phê của Việt Nam bây giờ được biểu thị theo phương trình:  

C
V
 = 90 + 100*Q

S 
với Q

S
 là lượng cung của Việt Nam. 

Quốc gia nào sẽ chiếm lĩnh thị trường thế giới một cách tuyệt đối? Vì sao? 

 

Câu 2: Cạnh tranh độc quyền và thương mại quốc tế 

Xem xét một ngành cạnh tranh độc quyền sản xuất xe gắn máy. Đường cầu đối với một nhà sản 

xuất xe gắn máy bất kỳ như sau: 

Q = S * (1/n – b* (P - P )) 

Trong đó, Q là số xe gắn máy bán được của mỗi ngành, S là tổng doanh số toàn ngành, n là số 

doanh nghiệp, P là giá bán của một doanh nghiệp và P  là giá bình quân của các doanh nghiệp 

khác và b = 1/1000. 

Có hai quốc gia, Nước Nhà và Nước Ngoài. Nước Nhà có doanh số hàng năm là 5.760.000 xe 

gắn máy và Nước Ngoài có doanh số hàng năm là 3.240.000 xe gắn máy. Cả hai quốc gia đều có 

chi phí sản xuất giống nhau và hàm tổng chi phí sản xuất của mỗi quốc gia là: 

TC = FC + c * Q = 900.000 + 500*Q 

trong đó chi phí cố định FC = 900.000 USD và chi phí biên c = 500 USD/chiếc 

a. Xác định số doanh nghiệp và giá cân bằng trong thị trường của mỗi quốc gia khi không 

có thương mại? 

b. Gỉa sử Nước Nhà và Nước Ngoài thương mại tự do ngành xe gắn máy, hãy xác định số 

lượng doanh nghiệp và giá cân bằng trên thị trường hội nhập? 

 

c. Tại sao mức giá cân bằng trên thị trường hội nhập lại thấp hơn mức giá của cả 2 quốc gia 

trước khi tự do hóa thương mại? Hãy cho biết sự khác nhau giữa thương mại trong mô 

hình này và thương mại dựa vào lợi thế so sánh? 


